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Câu 1: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 2cos2000t (mA).Tụ điện trong mạch có điện dung 2,5µF. Độ tự cảm của cuộn cảm là
	A. 0,1 mH.
	B. 0,1 H.
	C. 10 H.
	D. 10mH.


Câu 2: Hiện tượng truyền sai lệch với đường truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản là hiện tượng
	A. Giao thoa.
	B. Nhiễu xạ.
	C. Khúc xạ.
	D. Tán sắc.


Câu 3: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
	A. 0,40 μm.
	B. 0,55 μm.
	C. 0,38 μm.
	D. 0,45 μm.


Câu 4: Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu lục, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu
	A. lục.
	B. chàm.
	C. cam.
	D. lam.


Câu 5: Biết công thoát của kim loại làm catôt là 1,8 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là
	A. 0,59 µm.
	B. 0,44 µm.
	C. 0,69µm.
	D. 1,10 µm.


Câu 6: Một lò phản ứng hạt nhân có công suất 200kW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân rã của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân rã. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân rã sinh ra 200MeV; số A- vô- ga –đro 
NA = 6,02.1023mol-1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 2 năm là:
	A. 76,94kg
	B. 153,88kg
	C. 115,5g
	D. 153,88g


Câu 7: Nguyên tử hiđrô ở trạng tháy cơ bản được kích thích và chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 25 lần. Số bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là
	A. 5.
	B. 10.
	C. 6.
	D. 18.


Câu 8: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
	A. 9r0.
	B. 5r0.
	C. 13r0.
	D. 4r0.


Câu 9: Các phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật nào?
	A. Định luật bảo toàn điện tích.
	B. Định luật bảo toàn số nuclôn.

	C. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.
	D. Định luật bảo toàn khối lượng.


Câu 10: Chọn câu đúng. Hiện tượng quang điện là hiện tượng khi chiếu sáng có bước sóng thích hợp vào kim loại, thì sẽ làm bật ra
	A. các lượng tử ánh sáng.
	B. các hạt bứt xạ.

	C. các electron.
	D. các phô tôn.


Câu 11: Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng là
	A. E = mc2.
	B. E = m2c.
	C. E = 2mc2.
	D. E = mc2/2.


Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là 1= 400nm, 2 = 500nm, 3 = 600 nm. Trên màn, trong khoảng giữa ba vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân sáng không đơn sắc?
	A. 14.
	B. 20.
	C. 27.
	D. 15.


Câu 13: Một bức xạ điện từ truyền trong không khí có tần số 4,5.1014 Hz . Bức xạ nầy thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ ?
	A. Vùng hồng ngoại.
	B. Vùng ánh sáng nhìn thấy được.

	C. Vùng tia X.
	D. Vùng tia tử ngoại.


Câu 14: Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là
	A. lực hấp dẫn.
	B. lực tương tác mạnh.

	C. lực tĩnh điện.
	D. lực tương tác điện từ.


Câu 15: Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u, khối lượng nơtron là 1,0087u, khối lượng của hạt nhân đơteri  là 2,0136u và 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử đơteri [image: image1.wmf]D
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 là
	A. 1,12MeV
	B. 3,36MeV
	C. 2,24MeV
	D. 1,24MeV


Câu 16: Hạt nhân nguyên tử có 82 prôtôn và 125 nơtron. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu:
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Câu 17: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, gọi q1 và q2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết 
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 Ở thời điểm t = t1, trong mạch dao động thứ nhất, điện tích của tụ điện là q1 = 3 (nC); cường độ dòng điện qua cuộn cảm i1 = 18 (mA). Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai là
	A. 
[image: image7.wmf]43

(mA).
	B. 
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(mA).
	C. 
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(mA).
	D. 3,72 (mA).


Câu 18: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng K là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng O, lực này sẽ là:
	A. [image: image10.wmf]625
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Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách gần nhất từ một vân giao thoa đến vân trung tâm là
	A. la))eq \s\don1(\f(,D))
.
	B. la))eq \s\don1(\f(,D))
.
	C. lD))eq \s\don1(\f(,a))
.
	D. lD))eq \s\don1(\f(,2a))
.


Câu 20: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là
	A. tia hồng ngoại.
	B. tia gamma.
	C. tia Rơn-ghen.
	D. tia tử ngoại.


Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng. Khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp là 1 mm. Vân tối thứ sáu cách vân trung tâm một khoảng
	A. 5,5 mm.
	B. 4 mm.
	C. 4,5 mm.
	D. 5 mm.


Câu 22: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng khi nói về bản chất của ánh sáng ?
	A. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét, ta dễ quan sát hiện tượng giao thoa ánh sáng hơn.

	B. Khi bước sóng của ánh sáng càng lớn thì tính chất sóng càng thể hiện rõ nét.

	C. Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt của nó càng thể hiện rõ nét.

	D. Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.


Câu 23: Các bộ phận của máy quang phổ được bố trí theo thứ tự từ các bộ phận nào sau đây
	A. Ống chuẩn trực, lăng kính, buồng ảnh.
	B. Buồng ảnh, lăng kính, ống chuẩn trực.

	C. Ống chuẩn trực, thấu kính, phim ảnh.
	D. Phim ảnh, ống chuẩn trực, lăng kính.


Câu 24: Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electrôn trong nguyên tử hiđrô
	A. tỉ lệ thuận với n.
	B. tỉ lệ thuận với n2.
	C. tỉ lệ nghịch với n.
	D. tỉ lệ nghịch với n2.


Câu 25: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, cứ sau những khoảng thời gian bằng 10-4 s thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường. Chu kì dao động của mạch là
	A. 3.10-4s.
	B. 4.10-4s.
	C. 1,5.10-4s.
	D. 2.10-4s.


Câu 26: Khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.
	A. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

	B. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

	C. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

	D. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.


Câu 27: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng – 1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng – 3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
	A. 
[image: image14.wmf]14

4,572.10Hz.


	B. 
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6,542.10Hz.


	C. 
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3,879.10Hz.


	D. 
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2,571.10Hz.




Câu 28: Trong y học, laze không được ứng dụng để
	A. chiếu điện, chụp điện.
	B. chữa một số bệnh ngoài da.

	C. phẫu thuật mắt.
	D. phẫu thuật mạch máu.


Câu 29: Hạt nhân X bền hơn hạt nhân Y vì
	A. Năng lượng liên kết của X lớn hơn Y.

	B. Độ hụt khối của X lớn hơn Y.

	C. Độ hụt khối của X nhỏ hơn Y.

	D. Năng lượng liên kết trên 1 nuclôn của X lớn hơn Y.


Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường ?
	A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

	B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

	C. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín.

	D. Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.


Câu 31: Số nuclon trong hạt nhân Pôlôni 
[image: image18.wmf]210
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 là
	A. 84.
	B. 126.
	C. 294.
	D. 210.


Câu 32: Gọi nđ, nℓ, nt, nv là chiết suất của thủy tinh lần lượt đối với các tia đỏ, lam, tím và vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ?
	A. nđ < nv < nℓ < nt .
	B. nđ > nv > nℓ > nt .
	C. nv < nđ < nℓ < nt.
	D. nđ > nv > nt> nℓ .


Câu 33: Hiện tượng phát quang của đèn ống để thắp sáng (đèn huỳnh quang) là:
	A. hóa - phát quang.
	B. điện - phát quang.
	C. catod - phát quang.
	D. quang – phát quang.


Câu 34: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
	A. 
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Câu 35: Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện ra:
	A. từ trường xoáy.
	B. điện từ trường.
	C. điện trường xoáy.
	D. điện trường.


Câu 36: Hạt nhân 
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có khối lượng là 59,919u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
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 là  
	A. 0,5652u.
	B. 0,5362u.
	C. 3,1541u.
	D. 3,6372u.


Câu 37: Sóng điện từ nào sau đây phản xạ nhiều lần trên tầng điện li?
	A. Sóng dài.
	B. Sóng cực ngắn.
	C. Sóng ngắn.
	D. Sóng trung.


Câu 38: Chọn câu đúng. Tia hồng ngoại
	A. không truyền được trong chân không.
	B. được ứng dụng để sưởi ấm.

	C. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
	D. không phải là sóng điện từ.


Câu 39: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:
	A. các êlectron.
	B. các nuclôn.
	C. các nơtron.
	D. các prôtôn.


Câu 40: Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang là 80 với góc tới nhỏ. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,643. Góc lệch của tia màu đỏ là
	A. 5,1440.
	B. 13,1440.
	C. 0,0890.
	D. 8.90.
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